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chữ
Related Words and Phrases

1. chữ nghĩa 3. chữ cái
2. viết chữ 4. chữ viết

câu
Related Words and Phrases

1. câu nói 3. câu trả lời
2. câu hỏi 4. câu mệnh lệnh

tiếng
Related Words and Phrases

1. tiếng Việt 3. tiếng Anh
2. tiếng nói 4. tiếng Pháp

quần áo
Related Words and Phrases

1. quần tây 3. áo sơ-mi
2. quần cộc 4. áo dài

thời tiết
Related Words and Phrases

1. dự báo thời tiết 3. thời gian
2. thời khoá biểu 4. thời giờ

chữ [chŭ3] word; alphabet letter

Chữ này nghĩa là gì?
chŭ3 năy5 ngeeuh3 la5 yee5 
What does this word mean?

1. chữ nghĩa [chŭ3 ngeeuh3] words and  
meanings (in general)

3. chữ cái [chŭ3 kie2] alphabet letter
4. chữ viết [chŭ3 vyeht2] handwriting

2. viết chữ [vyeht2 chŭ3] to handwrite

câu [kohw1] sentence

Tôi không hiểu câu này.
tohy1 khohngm1 hyehw4 kohw1 năy5 
I don’t understand this sentence.

1. câu nói [kohw1 noy2] spoken statement 3. câu trả lời [khow1 tra4 luhy5] 
answer2. câu hỏi [kohw1 hoy4] question

4. câu mệnh lệnh [kohw1 mehnh6

lehnh6] imperative sentence

tiếng [tyehng2] language; voice

Cô biết nói tiếng gì?
koh1 byeht2 noy2 tyehng2 yee5

What language can you speak?

1. tiếng Việt [tyehng2 vyeht5] Vietnamese 
language

3. tiếng Anh [tyehng2 ănh1] English 
language

2. tiếng nói [tyehng2 noy2] voice; language 4. tiếng Pháp [tyehng2 fap2] French 
language

quần áo [kwun5 aw2] clothing

Tôi mặc quần áo để đi làm.
tohy1 măk6 kwun5 aw2 deh4 dee1 lam5 
I’m getting dressed for work.

1. quần tây [kwun5 tay1] pants, trousers 3. áo sơ-mi [aw2 shuh1 mee1] shirt
2. quần cộc [kwun5 kohkp6] shorts 4. áo dài [aw2 yie5] Vietnamese dress

thời tiết [thuhy5 tyeht2] weather

Hôm nay thời tiết như thế nào?
hohm1 năy1 thuhy5 tyeht2 nhǔ1 theh2 naw5 
What’s the weather like today?

1. dự báo thời tiết [yǔ6 baw2 thuhy5 
tyeht2] weather forecast

3. thời gian [thuhy5 yan1] time (in 
general)

2. thời khoá biểu [thuhy5 khwa2 byehw4] 
timetable, schedule

4. thời giờ [thuhy4 yuh5] time (to 
spend)
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giao thông
Related Words and Phrases

1. đèn giao thông 3. giao thông công cộng
2. bảng hiệu giao thông 4. cảnh sát giao thông

công việc
Related Words and Phrases

1. việc làm 3. xin việc
2. việc nhà 4. nghỉ việc

tin tức
Related Words and Phrases

1. thông tin 3. tin giờ chót
2. nhắn tin 4. tin nhắn

sức khoẻ
Related Words and Phrases

1. sức 3. khám sức khoẻ
2. khoẻ 4. sức khoẻ tốt/kém

gia đình
Related Words and Phrases

1. lập gia đình 3. người trong gia đình
2. có gia đình 4. chuyện gia đình

giao thông [yaw1 thohngm1] traffic

Hôm qua giao thông tệ quá!
hohm1 kwa1 yaw1 thohngm1 teh6 kwa2

The traffic was so bad yesterday!

1. đèn giao thông [den5 yaw1 thohngm1] 
traffic lights

3. giao thông công cộng [yaw1 
thohngm1 kohngm1 kohngm6] 
public transportation2. bảng hiệu giao thông [bang4 hyehw6 

yaw1 thohngm1] traffic sign 4. cảnh sát giao thông [kănh4 shat2 
yaw1 thohngm1] traffic cop

công việc [kohngm1 vyehk6] work

Dạo này công việc ra sao?
yaw6 năy5 kohngm1 vyehk6 ra1 shaw1 
How’s work these days?

1. việc làm [vyehk6 lam5] job 3. xin việc [seen1 vyehk6] to apply 
for a job2. việc nhà [vyehk6 nha5] housework, 

chore 4. nghỉ việc [ngee4 vyehk6] to quit 
one’s job

tin tức [teen1 tŭk2] news; information

Tối nay có tin tức gì mới không?
tohy2 năy5 kah2 teen1 tŭk2 yee5 muhy2 khohngm1 
Is there any news tonight?

1. thông tin [thohngm1 teen1] to inform 3. tin giờ chót [teen1 yuh5 chaht2] 
breaking news2. nhắn tin [nhăn2 teen1] to leave a mes-

sage; to text 4. tin nhắn [teen1 nhăn2] text 
message

sức khoẻ [shŭk1 khwe4] well-being; health

Anh cần giữ gìn sức khoẻ.
ănh1 kun5 yŭ3 yeen5 shŭk2 khwe4 
You need to stay healthy.

1. sức [shŭk2] power; strength 3. khám sức khoẻ [kham2 shŭk4 
khwe4] physical checkup 2. khoẻ [khwe4] strong; healthy

4. sức khoẻ tốt/kém [shŭk2 khwe4 
toht2/kem2] good/bad health

gia đình [ya1 deenh5] family; household

Chị có gia đình chưa?
chee6 kah2 ya1 deenh5 chŭuh1 
Are you married?

1. lập gia đình [lup6 ya1 deenh5] to get 
married

3. người trong gia đình [ngŭuhy5 
trahngm1 ya1 deenh5] family 
member2. có gia đình [kah2 ya1 deenh5] to be 

married 4. chuyện gia đình [chwyehn6 ya1 
deenh5] family matter
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bác sĩ
Related Words and Phrases

1. văn phòng bác sĩ 3. toa bác sĩ
2. đi bác sĩ 4. bác sĩ gia đình

giáo sư
Related Words and Phrases

1. giáo sư đại học 3. giáo viên
2. giáo dục 4. thầy/cô giáo

luật sư
Related Words and Phrases

1. trường luật 3. luật pháp
2. luật lệ 4. phạm luật

công nhân
Related Words and Phrases

1. công trình 3. công trường
2. lương công nhật 4. đình công

y tá
Related Words and Phrases

1. y tế 3. y khoa
2. y sĩ 4. trường y khoa

bác sĩ [bak2 shee3] medical doctor

Bác sĩ đã khám bệnh cho tôi.
bak3 shee3 da3 kham2 behnh6 chah1 tohy2 
The doctor has examined me.

1. văn phòng bác sĩ [văn1 fahngm5 bak2 
shee3] doctor’s office

3. toa bác sĩ [twa1 bak2 shee3] doc-
tor’s prescription

2. đi bác sĩ [dee1 bak2 shee3] to go to the 
doctor

4. bác sĩ gia đình [bak2 shee3 ya1 
deenh5] family doctor

giáo sư [yaw2 shŭ1] professor

Ông ấy là giáo sư toán của tôi.
ohngm1 ay2 la5 yaw2 shŭ1 twan2 koouh4 toy1

He is my math professor.

1. giáo sư đại học [yaw2 shŭ1 die6 hahkp6] 
university professor

3. giáo viên [yaw2 vyehn1] teacher
4. thầy/cô giáo [thay5/koh1 yaw2] 

male/female teacher/instructor2. giáo dục [yaw2 yukp6] education

luật sư [lwut6 shŭ1] lawyer

Luật sư đại diện cho cô là ai?
lwut6 shŭ1 die6 yehn6 chah1 koh1 la5 ie1

Who is the lawyer representing you?

1. trường luật [trŭuhng5 lwut6] law school 3. luật pháp [lwut6 fap2] law
2. luật lệ [lwut6 leh6] rules 4. phạm luật [fam6 lwut6] to violate 

a rule

công nhân [kohngm1 nhun1] worker

Các công nhân đang đình công.
kak1 kohngm1 nhun1 dang1 deenh5 kohngm1 
The workers are on strike.

1. công trình [kohngm1 treenh5] work; 
construction

3. công trường [kohngm1 trŭuhng5] 
construction site; plaza

2. lương công nhật [lŭuhng1 kohngm1 
nhut6] per diem salary

4. đình công [deenh5 kohngm1] to be 
on strike

y tá [ee1 ta2] nurse

Cô y tá chích thuốc cho bệnh nhân.
koh1 ee1 ta2 cheech2 thwohk2 chah1 behnh6 nhun1 
The nurse gave a shot to the patient.

1. y tế [ee1 teh2] public health 3. y khoa [ee1 khwa1] medicine 
(science)2. y sĩ [ee1 shee3] physician

4. trường y khoa [trŭuhng5 ee1 
khwa1] medical school
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sinh viên
Related Words and Phrases

1. sinh viên đại học 3. sinh viên cao học
2. học sinh 4. sinh viên tiến sĩ

trường học
Related Words and Phrases

1. trường tiểu học 3. trường cao đẳng
2. trường trung học 4. trường đại học

chợ
Related Words and Phrases

1. đi chợ 3. siêu thị
2. chợ trời 4. hội chợ

tiệm
Related Words and Phrases

1. tiệm sách 3. tiệm tạp hoá
2. tiệm thuốc tây 4. tiệm ăn

ăn uống
Related Words and Phrases

1. ăn cơm 3. giờ ăn
2. nấu ăn 4. ăn chay

sinh viên [sheenh1 vyehn1] college student

Em là sinh viên năm thứ mấy?
em1 la5 sheenh1 vyehn1 năm1 thŭ2 may2

What year are you (as a student)?

1. sinh viên đại học [sheenh1 vyehn1 die6 
hahkp6] undergrad student

3. sinh viên cao học [sheenh1 
vyehn1 kaw1 hahkp6] graduate 
student2. học sinh [hakp6 sheenh1] pupil; middle/

high school student 4. sinh viên tiến sĩ [sheenh1 vyehn1 
tyehn2 shee3] doctoral student

trường học [trŭuhng5 hahkp6] school

Anh học trường nào?
ănh1 hahkp6 trŭuhng5 naw5

What school do you attend?

1. trường tiểu học [trŭuhng5 tyehw4 
hahkp6] elementary school

3. trường cao đẳng [trŭuhng5 kaw1 
dăng4] junior college

2. trường trung học [trŭuhng5 trungm1 
hahkp6] high school

4. trường đại học [trŭuhng5 die6 
hahkp6] university

chợ [chuh6] market; open-air market

Gần đây có ngôi chợ nào không?
gun5 day1 kah2 ngohy1 chuh6 naw5 khohngm1

Is there a market nearby?

1. đi chợ [dee1 chuh5] to go grocery 
shopping

3. siêu thị [shyehw1 thee6] super-
market

2. chợ trời [chuh6 truhy5] flea market 4. hội chợ [hohy6 chuh6] fair

tiệm [tyehm6] store, shop

Tiệm thuốc tây nằm ở đâu vậy? 
tyehm6 thwohk2 tay1 năm5 uh4 dohw1 vay6

Where is the pharmacy located?

1. tiệm sách [tyehm6 shăch2] bookstore 3. tiệm tạp hoá [tyehm6 tap6 hwa2] 
grocery store2. tiệm thuốc tây [tyehm6 thwohk2 tay1] 

drugstore, pharmacy 4. tiệm ăn [tyehm6 ăn1] eatery, 
restaurant

ăn uống [ăn1 wohng2] eating and drinking (in general); diet

Tôi luôn luôn ăn uống điều độ.
tohy1 lwohn1 lwohn1 ăn1 wohng2 dyehw5 doh6

I always have a moderate diet. 

1. ăn cơm [ăn1 kuhm1] to eat rice; to eat 
(in general)

3. giờ ăn [yuh5 ăn1] mealtime
4. ăn chay [ăn1 chăy1] to be a 

vegetarian 2. nấu ăn [nohw2 ăn1] to cook
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nước
Related Words and Phrases

1. nước lạnh 3. nước ngọt
2. nước đá 4. nước dùng

món
Related Words and Phrases

1. món ăn 3. món khai vị
2. món chính 4. món tráng miệng

gia vị
Related Words and Phrases

1. nước mắm 3. đường
2. muối 4. tiêu

chén đĩa
Related Words and Phrases

1. chén 3. tô
2. đĩa 4. đũa

bữa ăn
Related Words and Phrases

1. bữa ăn sáng 3. bữa ăn tối
2. bữa ăn trưa 4. bữa tiệc

nước [nŭuhk2] water

Bà uống nước nhé.
ba5 wohng2 nŭuhk2 nhe2

Would you like some water, ma’am?

1. nước lạnh [nŭuhk2 lănh6] water, chilled 
water

3. nước ngọt [nŭuhk2 ngaht6] soda, 
soft drink

2. nước đá [nŭuhk2 da2] ice 4. nước dùng [nŭuhk2 yoongm5] 
broth

món [mahn2] item

Ông muốn gọi món gì?
ohngm1 mwohn2 gahy6 mahn2 yee5

What dish would you like to order?

1. món ăn [mahn2 ăn1] dish 3. món khai vị [mahn2 khie1 vee6] 
appetizer2. món chính [mahn1 cheenh2] main 

course 4. món tráng miệng [mahn1 trang2 
myehng6] dessert 

gia vị [ya1 vee6] spice, condiment

Cô có cần thêm gia vị nào không?
koh1 kah2 thehm1 ya1 vee6 naw5 khohngm1

Would you need any more condiments, Miss?

1. nước mắm [nŭuhk2 măm2] fish sauce 3. đường [dŭuhng5] sugar
2. muối [mwohy2] salt 4. tiêu [tyehw1] black pepper

chén đĩa [chen2 deeuh3] dishes

Nhớ rửa chén đĩa trước khi đi chơi.
nhuh2 rŭuh4 chen2 deeuh3 trŭuhk2 khee1 dee1 chuhy1

Remember to wash the dishes before going out.

1. chén [chen2] small bowl 3. tô [toh1] big bowl
2. đĩa [deeuh3] plate 4. đũa [doouh3] chopsticks

bữa ăn [bŭuh3 ăn1] meal

Tôi không uống nước trong bữa ăn.
tohy1 khohngm1 wohng2 nŭuhk2 trahngm1 bŭuh3 ăn1

I don’t drink water during a meal.

1. bữa ăn sáng [bŭuh3 ăn1 shang2] 
breakfast

3. bữa ăn tối [bŭuh3 ăn1 tohy2] 
dinner

2. bữa ăn trưa [bŭuh3 ăn1 trŭuh1] lunch 4. bữa tiệc [bŭuh3 tyehk6] party; 
banquet
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thịt
Related Words and Phrases

1. thịt bò 3. thịt gà
2. thịt heo 4. thịt vịt

rau cải
Related Words and Phrases

1. rau 3. rau trộn
2. cải 4. rau thơm

trái cây
Related Words and Phrases

1. trái cam 3. trái chuối
2. trái xoài 4. nước trái cây

bánh
Related Words and Phrases

1. bánh ngọt 3. bánh bao
2. bánh mì 4. bánh xèo

hải sản
Related Words and Phrases

1. cá nướng 3. cua rang muối
2. tôm chiên 4. mực xào

thịt [theet6] meat

Chị thích loại thịt nào nhất?
chee6 theech2 lwie6 theet6 naw5 nhut2

What kind of meat do you like the most?

1. thịt bò [theet6 bah5] beef 3. thịt gà [theet6 ga5] chicken
2. thịt heo [theet6 hew1] pork 4. thịt vịt [theet6 veet6] duck meat

rau cải [răw1 kie4] vegetables

Quầy bán rau cải đằng kia kìa!
kway5 ban2 răw1 kie4 dăng5 keeuh1 keeuh5

The vegetables stall is over there!

1. rau [răw1] vegetable 3. rau trộn [răw1 trohn6] mixed 
vegetables2. cải [kie4] cabbage

4. rau thơm [răw1 thuhm1] herbs

trái cây [trie2 kay1] fruit

Sầu riêng là một loại trái cây nhiệt đới.
shohw5 ryehng1 la5 moht6 lwie6 trie2 kay1 nhyeht6 duhy2

Durian is a type of tropical fruit.

1. trái cam [trie2 kam1] orange 3. trái chuối [trie2 chwohy2] banana
2. trái xoài [trie2 swie5] mango 4. nước trái cây [nŭuhk2 trie2 kay1] 

juice

bánh [bănh2] cake

Cô ăn bánh mì thịt nguội không?
koh1 ăn1 bănh2 mee5 theet6 ngwohy6 khohngm1

Would you like to have a cold cut sandwich?

1. bánh ngọt [bănh2 ngaht6] pastry 3. bánh bao [bănh2 baw1] dumpling
2. bánh mì [bănh2 mee5] bread 4. bánh xèo [bănh2 sew5] savory 

crêpe 

hải sản [hie4 shan4] seafood

Hải sản của nhà hàng này ngon lắm!
hie4 shan4 koouh4 nha5 hang5 năy5 ngahn1 lăm2

This restaurant’s seafood is very delicious!

1. cá nướng [ka2 nŭuhng2] grilled fish 3. cua rang muối [koouh1 rang1 
mwohy2] salt and pepper deep-
fried crab

2. tôm chiên [tohm1 chyehn1] fried shrimp

4. mực xào [mŭk6 saw5] stir-fried 
squid
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bưu điện
Related Words and Phrases

1. bưu phí 3. bưu kiện
2. nhân viên bưu điện 4. bưu thiếp

thư viện
Related Words and Phrases

1. thủ thư 3. thư mục
2. thư quán 4. thẻ thư viện

cảnh sát
Related Words and Phrases

1. sở cảnh sát 3. cảnh sát trưởng
2. cảnh sát giao thông 4. đồn cảnh sát

bệnh viện
Related Words and Phrases

1. bệnh 3. bệnh nhân
2. bị bệnh 4. bệnh xá

ngân hàng
Related Words and Phrases

1. ngân phiếu 3. thu ngân viên
2. ngân khoản 4. giám đốc ngân hàng

bưu điện [bŭw1 dyehn5] post office

Tôi sẽ gởi thư này qua bưu điện.
tohy1 she3 guhy4 thŭ1 năy5 kwa1 bŭw1 dyehn5

I will send this letter by mail.

1. bưu phí [bŭw1 fee2] postage 3. bưu kiện [bŭw1 kyehn6] parcel
2. nhân viên bưu điện [nhun1 vyehn1 

bŭw1 dyehn5] post office employee
4. bưu thiếp [bŭw1 thyehp2] 

postcard

thư viện [thŭ1 vyehn6] library

Ngả nào đi đến thư viện thành phố?
nga4 naw5 dee1 dehn2 thŭ1 vyehn6 thănh5 foh2

Which way is it to the city library?

1. thủ thư [thoo4 thŭ1] librarian 3. thư mục [thŭ1 mookp6] catalogue
2. thư quán [thŭ1 kwan2] bookstore 4. thẻ thư viện [the4 thŭ1 vyehn6] 

library card

cảnh sát [kănh4 shat2] police; police officer

Tôi cần gọi cảnh sát ngay bây giờ.
tohy1 kun5 gahy6 kănh4 shat2 ngăy1 bay1 yuh5

I need to call the police right now.

1. sở cảnh sát [shuh4 kănh4 shat2] police 
department

3. cảnh sát trưởng [kănh4 shat2 
trŭuhng4] sheriff

2. cảnh sát giao thông [kănh4 shat2 yaw1 
thohngm1] traffic police

4. đồn cảnh sát [dohn5 kănh4 shat2] 
police station

bệnh viện [behnh6 vyehn6] hospital

Bệnh viện gần nhất là ở đâu?
behnh6 vyehn6 gun5 nhut2 la5 uh4 dohw1

Where is the nearest hospital?

1. bệnh [behnh6] illness, disease 3. bệnh nhân [behnh6 nhun1] patient
2. bị bệnh [bee6 behnh6] to be sick 4. bệnh xá [behnh6 sa2] clinic

ngân hàng [ngun1 hang5] bank

Tôi sắp đi ngân hàng để gởi tiền.
tohy1 săp2 dee1 ngun1 hang5 deh4 guhy4 tyehn5

I’m going to go to the bank to make a deposit.

1. ngân phiếu [ngun1 fyehw2] bank check 3. thu ngân viên [thoo1 ngun1 
vyehn1] bank teller2. ngân khoản [ngun1 khwan4] bank 

account; sum of money 4. giám đốc ngân hàng [yam2 
dohkp2 ngun1 hang5] bank 
manager
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nhà hàng
Related Words and Phrases

1. thực đơn 3. gọi món ăn
2. bồi bàn 4. đặt chỗ trước

thương xá
Related Words and Phrases

1. người bán hàng 3. thương gia
2. thương mại 4. thương vụ

phi trường
Related Words and Phrases

1. phi công 3. phi hành đoàn
2. chuyến bay 4. tiếp viên phi hành

xe buýt
Related Words and Phrases

1. trạm xe buýt 3. đón xe buýt
2. tài xế 4. đi xe buýt

công viên
Related Words and Phrases

1. ghế đá 3. đi dạo
2. vòi phun nước 4. bãi cỏ

nhà hàng [nha5 hang5] restaurant

Mấy giờ nhà hàng đó mở cửa?
may2 yuh5 nha5 hang5 dah2 muh4 kŭuh4

What time is that restaurant open?

1. thực đơn [thŭk6 duhn1] menu 3. gọi món ăn [gahy6 mahn2 ăn1] to 
order food2. bồi bàn [bohy5 ban5] server

4. đặt chỗ trước [dăt6 choh3 
trŭuhk2] to make a reservation

thương xá [thŭuhng1 sa2] shopping mall

Thương xá này có nhiều tiệm bách hoá.
thŭuhng1 sa2 năy5 kah2 nhyehw5 tyehm6 băch2 hwa2

This shopping mall has several department stores.

1. người bán hàng [ngŭuhy5 ban2 hang5] 
salesclerk

3. thương gia [thŭuhng1 ya1] 
businessman/woman

2. thương mại [thŭuhng1 mie6] 
commerce, trading

4. thương vụ [thŭuhng voo6] 
business; deal

phi trường [fee1 trŭuhng5] airport

Tân Sơn Nhất là phi trường quốc tế.
tun1 shuhn1 nhut2 la5 fee1 trŭuhng5 kwohk2 teh2

Tan Son Nhat is an international airport.

1. phi công [fee1 kohngm1] pilot 3. phi hành đoàn [fee1 hănh5 
dwan5] crew2. chuyến bay [chwyehn2 băy1] flight

4. tiếp viên phi hành [tyehp2 
vyehn1 fee1 hănh5] flight attendant

xe buýt [se1 bweet2] bus

Xe buýt này đi đến đâu?
se1 bweet2 năỵ5 dee1 dehn2 dohw1

Where does this bus go?

1. trạm xe buýt [tram6 se1 bweet2] bus 
station

3. đón xe buýt [dahn2 se1 bweet2] to 
wait for the bus

2. tài xế [tie5 seh2] driver 4. đi xe buýt [dee1 se1 bweet2] to 
take the bus

công viên [kohngm1 vyehn1] park

Chiều nay tôi sẽ đi dạo trong công viên
chyehw5 năy1 tohy1 she3 dee1 yaw6 trahngm1 kohngm1 vyehn1

I will go for a walk in the park this afternoon.

1. ghế đá [geh2 da2] stone bench 3. đi dạo [dee1 yaw6] to go for a walk
2. vòi phun nước [vahy5 foon1 nŭuhk2] 

fountain
4. bãi cỏ [bie3 kah4] grassy area
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tiền
Related Words and Phrases

1. tiền mặt 3. tiền lẻ
2. đếm tiền 4. tiền cắc

số
Related Words and Phrases

1. số tiền 3. số lẻ
2. số an sinh xã hội 4. số chẵn

trương mục
Related Words and Phrases

1. trương mục ngân 
phiếu

3. mở trương mục
4. trương mục ngân hàng

2. trương mục tiết kiệm

tiền nợ
Related Words and Phrases

1. tiền nhà 3. tiền lời
2. tiền thuê nhà 4. tiền thuế

thẻ
Related Words and Phrases

1. thẻ tín dụng 3. thẻ căn cước
2. thẻ ngân hàng 4. thẻ chìa khoá

tiền [tyehn5] money

Cái nón này bao nhiêu tiền?
kie2 nahn2 năỵ5 baw1 nhyehw1 tyehn5

How much is this hat?

1. tiền mặt [tyehn5 măt6] cash 3. tiền lẻ [tyehn5 le4] change
2. đếm tiền [dehm2 tyehn5] to count 

money
4. tiền cắc [tyehn5 kăk2] coins

số [shoh2] number

Căn chung cư của anh là số mấy?
kăn1 choongm1 kŭ1 koouh4 ănh1 la5 shoh2 may2

What is your apartment number?

1. số tiền [sho2 tyehn5] sum of money 3. số lẻ [shoh2 le4] odd number
2. số an sinh xã hội [shoh2 an1 sheenh1 

sa3 hohy6] social security number
4. số chẵn [shoh2 chăn3] even 

number

trương mục [trŭuhng1 mookp6] account

Tôi còn bao nhiêu tiền trong trương mục này?
tohy1 kahn5 baw1 nhyehw1 tyehn5 trahngm1 trŭuhng mookp5 năy5

What is my balance in this account?

1. trương mục ngân phiếu [trŭuhng1 
mookp6 ngun1 fyehw2] checking account

3. mở trương mục [muh4 trŭuhng1 
mookp6] to open an account

2. trương mục tiết kiệm [trŭuhng1 
mookp6 tyeht2 kyehm6] savings account

4. trương mục ngân hàng 
[trŭuhng1 mookp6 ngun1 hang5] 
bank account

tiền nợ [tyehn5 nuh6] debt; loan

Tiền nợ xe của tôi đã trả xong.
tyehn5 nuh6 se1 koouh4 tohy1 da3 tra4 sahngm1

My auto loan has been paid off.

1. tiền nhà [tyehn5 nha5] mortgage 3. tiền lời [tyehn5 luhy5] interest
2. tiền thuê nhà [tyehn5 thweh1 nha5] rent 4. tiền thuế [tyehn5 thweh2] taxes

thẻ [the4] card

Xin cà thẻ của bà vào đây.
seen1 ka5 the4 koouh4 ba5 vaw5 day1

Please swipe your card in here.

1. thẻ tín dụng [the4 teen2 yoongm6] credit 
card

3. thẻ căn cước [the4 kăn1 kŭuhk2] 
ID card

2. thẻ ngân hàng [the4 ngun1 hang5] ATM 
card, bank card

4. thẻ chìa khoá [the4 cheeuh5 
khwa2] key card
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mua
Related Words and Phrases

1. mua sắm 3. mua sỉ
2. mua chịu 4. mua lẻ

bán
Related Words and Phrases

1. buôn bán 3. bán tháo
2. bán mắc 4. bán hạ giá

thuê
Related Words and Phrases

1. cho thuê 3. tiền thuê
2. thuê dài hạn 4. thuê nhân viên

giá
Related Words and Phrases

1. giá hạ 3. giảm giá
2. đắt giá 4. trả giá

trả
Related Words and Phrases

1. trả lời 3. trả phòng
2. trả tiền lời 4. trả nợ

mua [moouh1] to buy

Cô muốn mua gì?
koh1 mwohn2 moouh1 yee5

What would you like to buy, Miss?

1. mua sắm [moouh1 shăm2] to shop 3. mua sỉ [moouh1 shee4] to buy 
wholesale2. mua chịu [moouh1 cheew6] to buy on 

credit, to charge 4. mua lẻ [moouh1 le4] to buy retail

bán [ban2] to sell

Ở đây có bán hàng gia dụng không?
uh4 day1 kah2 ban2 hang5 ya1 yoongm6 khohngm1

Do you carry housewares here?

1. buôn bán [bwohn1 ban2] to do business 3. bán tháo [ban2 thaw2] to have a 
clearance sale2. bán mắc [ban2 măk2] to overcharge

4. bán hạ giá [ban2 ha6 ya2] to have 
a sale

thuê [thweh1] to rent

Ông nên thuê xe tại phi trường.
ohngm1 nehn1 thweh1 se1 tie6 fee1 trŭuhng5

You should rent a car at the airport.

1. cho thuê [chah1 thweh1] to rent out 3. tiền thuê [tyehn5 thweh1] rent, 
rental2. thuê dài hạn [thweh1 yie5 han6] to lease

4. thuê nhân viên [thweh1 nhun1 
vyehn1] to hire an employee

giá [ya2] price

Cái điện thoại này giá bao nhiêu?
kie2 dyehn6 thwie6 năy5 ya2 baw1 nhyehw1

How much is this phone?

1. giá hạ [ya2 ha6] low price 3. giảm giá [yam4 ya2] to reduce 
the price2. đắt giá [dăt2 ya2] expensive

4. trả giá [tra4 ya2] to negotiate, to 
bargain

trả [tra4] to return, to give back

Anh trả bằng tiền mặt hay bằng thẻ?
ănh1 tra4 băng5 tyehn5 măt6 hăy2 băng5 the4

Do you pay in cash or with a credit card?

1. trả lời [tra4 luhy5] to answer, to reply 3. trả phòng [tra4 fahngm5] to check 
out (from a hotel)2. trả tiền lời [tra4 tyehn5 luhy5] to pay 

interest 4. trả nợ [tra4 nuh6] to pay off a debt
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mặc
Related Words and Phrases

1. cách ăn mặc 3. mặc vào
2. mặc quần áo 4. cởi ra

ăn
Related Words and Phrases

1. ăn sáng 3. ăn tối
2. ăn trưa 4. thức ăn

uống
Related Words and Phrases

1. thức uống 3. nước uống
2. uống thuốc 4. ăn uống

rửa
Related Words and Phrases

1. rửa ráy 3. rửa tay
2. chùi rửa 4. chậu rửa mặt

tắm
Related Words and Phrases

1. buồng tắm 3. bồn tắm
2. khăn tắm 4. tắm vòi sen

mặc [măk6] to wear (clothing)

Cô thích mặc kiểu váy nào?
koh1 theech2 măk6 kyehw4 văy2 naw5

What style of skirt do you like to wear?

1. cách ăn mặc [kăch2 ăn1 măk6] way of 
dressing

3. mặc vào [măk6 vaw5] to put on 
(clothing)

2. mặc quần áo [măk6 kwun5 aw2] to wear 
clothing

4. cởi ra [kuhy4 ra1] to take off 
(clothing)

ăn [ăn1] to eat

Bà thường ăn tối lúc mấy giờ?
ba5 thŭuhng5 ăn1 tohy2 lukp2 may2 yuh5

What time do you usually have dinner?

1. ăn sáng [ăn1 shang2] to have breakfast 3. ăn tối [ăn1 tohy2] to have dinner
2. ăn trưa [ăn1 trŭuh1] to have lunch 4. thức ăn [thŭk2 ăn1] food

uống [wohng2] to drink

Mời cô uống trà.
muhy5 koh1 wohng2 tra5

Please have some tea.

1. thức uống [thŭk2 wohng2] beverage 3. nước uống [nŭuhk2 wohng2] 
drinking water2. uống thuốc [wohng2 thwohk2] to take 

medicine 4. ăn uống [ăn1 wohng2] eating (in 
general)

rửa [rŭuh4] to wash

Nhớ rửa tay cho kỹ!
nhuh2 rŭuh4 tăy1 chah1 kee3

Remember to wash your hands carefully!

1. rửa ráy [rŭuh4 răy2] to wash up 3. rửa tay [rŭuh4 tăy1] to wash one’s 
hands2. chùi rửa [chooy5 rŭuh4] to clean up

4. chậu rửa mặt [chohw6 rŭuh4 
măt6] sink, washstand

tắm [tăm2] to take a bath, to shower

Tôi thường đi tắm vào buổi sáng.
tohy1 thǔuhng5 dee1 tăm2 vaw5 bwohy4 shang2

I usually shower in the morning.

1. buồng tắm [bwohng5 tăm2] bathroom 3. bồn tắm [bohn5 tăm2] bathtub
2. khăn tắm [khăn1 tăm2] bath towel 4. tắm vòi sen [tăm2 vahy5 shen1] to 

take a shower 
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ngủ
Related Words and Phrases

1. đi ngủ 3. buồn ngủ
2. phòng ngủ 4. ngủ trưa

vệ sinh
Related Words and Phrases

1. đi vệ sinh 3. giữ vệ sinh
2. phòng vệ sinh 4. mất vệ sinh

thể dục
Related Words and Phrases

1. tập thể dục 3. thể thao
2. phòng tập thể dục 4. chơi thể thao

ủi
Related Words and Phrases

1. bàn ủi 3. tiệm giặt ủi
2. ủi quần áo 4. bàn ủi quần áo

giặt
Related Words and Phrases

1. giặt quần áo 3. phòng giặt
2. máy giặt 4. máy sấy

ngủ [ngoo4] to sleep

Mẹ tôi thường đi ngủ sớm.
me6 tohy1 thǔuhng5 dee1 ngoo4 shuhm2

My mom usually goes to bed early.

1. đi ngủ [dee1 ngoo4] to go to bed 3. buồn ngủ [bwohn5 ngoo4] sleepy 
2. phòng ngủ [fahngm5 ngoo4] bedroom 4. ngủ trưa [ngoo4 trǔuh1] to sleep in

vệ sinh [veh6 sheenh1] hygiene, sanitary

Phòng vệ sinh ở tầng nào?
fahngm5 veh6 sheenh1 uh4 tung5 naw5

What floor is the restroom on?

1. đi vệ sinh [dee1 veh6 sheenh1] to go to 
the bathroom

3. giữ vệ sinh [yǔ3 veh6 sheenh1] to 
keep clean

2. phòng vệ sinh [fahngm5 veh6 sheenh1] 
restroom

4. mất vệ sinh [mut2 veh6 sheenh1] 
unclean, unsanitary 

thể dục [theh4 yookp6] physical exercise; physical education

Ông nên tập thể dục đều đặn hơn.
ohngm1 nehn1 tup6 theh4 yookp6 dehw5 dăn6 huhn1

You should exercise more frequently.

1. tập thể dục [tup6 theh4 yookp6] to 
exercise

3. thể thao [theh4 thaw1] sports
4. chơi thể thao [chuhy1 theh4 

thaw1] to play a sport 2. phòng tập thể dục [fahngm5 tup6 theh4 
yookp6] gym

ủi [ooy4] to iron

Tôi ít khi ủi quần kaki.
tohy1 eet2 khee1 ooy4 kwun5 ka1 kee1

I rarely iron my khaki pants.

1. bàn ủi [ban5 ooy4] iron (appliance) 3. tiệm giặt ủi [tyehm6 yăt6 ooy4] 
drycleaner’s 2. ủi quần áo [ooy4 kwun5 aw2] to iron 

clothing 4. bàn ủi quần áo [ban5 ooy4 kwun5 
aw2] ironing board

giặt [yăt6] to wash (clothing)

Cái áo này chị nên giặt bằng tay.
kie2 aw2 năy5 chee6 nehn1 yăt6 băng5 tăy1

You should wash this top by hand.

1. giặt quần áo [yăt6 kwun5 aw2] to wash 
clothing

3. phòng giặt [fahngm5 yăt6] laun-
dry room

2. máy giặt [măy2 yăt6] washing machine 4. máy sấy [măy2 shay2] dryer
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điện thoại
Related Words and Phrases

1. gọi điện thoại 3. điện thoại cầm tay
2. cúp máy 4. số điện thoại

nhắn
Related Words and Phrases

1. nhắn tin 3. viết tin nhắn
2. tin nhắn 4. để lại lời nhắn

gởi
Related Words and Phrases

1. gởi thư 3. gởi tin nhắn
2. gởi điện thư 4. gởi lời thăm

máy
Related Words and Phrases

1. máy điện toán 3. máy tính bảng
2. máy điện toán xách tay 4. đánh máy 

truyền hình/ti-vi
Related Words and Phrases
1. màn ảnh truyền hình 3. chương trình truyền 

hình2. xem truyền hình/ti-vi
4. trực tiếp truyền hình

điện thoại [dyehn6 thwie6] telephone

Số điện thoại của ông là gì?
shoh2 dyehn6 thwie6 koouh4 ohngm1 la5 yee5 
What’s your phone number?

1. gọi điện thoại [gahy5 dyehn6 thwie6] to 
make a phone call; to call

3. điện thoại cầm tay [dyehn6 
thwie6 kum4 tăy1] cell phone

2. cúp máy [koop2 măy2] to hang up 4. số điện thoại [shoh2 dyehn6 
thwie6] phone number 

nhắn [nhăn2] to send word

Anh có muốn nhắn gì không?
ănh1 kah2 mwohn2 nhan2 yee5 khohngm1  
Would you like to leave a message?

1. nhắn tin [nhắn2 teen1] to send a  
message, to text

3. viết tin nhắn [vyeht2 teen1 nhăn2] 
to type a message

2. tin nhắn [teen1 nhăn2] text message 4. để lại lời nhắn [deh4 lie6 luhy5 
nhăn2] to leave a message 

gởi [guhy4] to send

Cho tôi gởi lời thăm cô ấy nhé.
chah1 tohy1 guhy4 luhy5 thăm1 koh1 ay2 nhe2 
Please tell her I said hi.

1. gởi thư [guhy4 thŭ1] to send a letter 3. gởi tin nhắn [guhy4 teen1 nhăn2] 
to send a text message2. gởi điện thư [guhy4 dyehn6 thŭ1] to 

send an email 4. gởi lời thăm [guhy4 luhy5 thăm1] 
to send one’s regards 

máy [măy2] machine; device

Máy điện toán của tôi bị hư.
măy2 dyehn6 twan2 koouh4 tohy1 bee6 hŭ1 
My computer is broken.

1. máy điện toán [măy2 dyehn6 twan2] 
computer

3. máy tính bảng [măy2 teenh2 
bang4] tablet, iPad

2. máy điện toán xách tay [măy2 dyehn6 
twan2 xăch2 tăy1] laptop

4. đánh máy [dănh2 măy2] to type 

truyền hình/ti-vi [trwyehn5 heenh5/tee1 vee1] television, TV

Hôm nay ti-vi có gì hay không?
hohm1 năy1 tee1 vee1 kah2 yee5 hăy1 khohngm1

Is there anything interesting on TV today?

1. màn ảnh truyền hình [man5 ănh4 
trwyehn5 heenh5] TV screen

3. chương trình truyền hình 
[chŭuhng1 treenh5 trwyehn5 
heenh5] TV program2. xem truyền hình/ti-vi [sem1 trwyehn5 

heenh5/tee1 vee1] to watch TV 4. trực tiếp truyền hình [trŭk6 
tyehp2 trwyehn5 heenh5] to livestream  
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mạng
Related Words and Phrases

1. trang mạng 3. địa chỉ mạng
2. lên mạng 4. đường liên kết mạng

ảnh
Related Words and Phrases

1. máy ảnh 3. màn ảnh
2. hình ảnh 4. chụp ảnh/hình

âm thanh
Related Words and Phrases

1. máy vi âm 3. âm điệu
2. thu âm 4. âm tiết

phim
Related Words and Phrases

1. cuốn phim 3. chiếu phim
2. cuộn phim 4. đi xem phim

tài liệu
Related Words and Phrases
1. lưu tài liệu 3. đưa tài liệu lên
2. lấy tài liệu xuống 4. chuyển tài liệu

mạng [mang6] the Web

Chỗ này có mạng Wi-Fi không?
choh3 năy5 kah2 mang6 wi-fi khohngm1 
Is there Wi-Fi at this place?

1. trang mạng [trang1 mang6] webpage 3. địa chỉ mạng [deeuh6 chee4 
mang6] web address2. lên mạng [lehn1 mang6] to surf the 

internet 4. đường liên kết mạng [dŭuhng5 
lyehn1 keht2 mang6] web link 

 ảnh [ănh4] photo, picture

Tấm ảnh này tôi chụp lâu rồi.
tum2 ănh4 năy5 tohy1 choop6 lohw1 rohy5

I took this photo a long time ago. 

1. máy ảnh [măy2 ănh4] camera 3. màn ảnh [man5 ănh4] screen
2. hình ảnh [heenh5 ănh4] images, pictures 4. chụp ảnh/hình [choop6 ănh4/

heenh5] to take a picture 

âm thanh [um1 thănh1] sound

Âm thanh của ti-vi không rõ lắm.
um1 thănh1 koouh4 tee1 vee1 khohngm1 rah3 lăm2 
The sound from the TV is not very clear.

1. máy vi âm [măy2 vee1 um1] microphone 3. âm điệu [um1 dyehw6] melody, 
tune2. thu âm [thoo1 um1] to record (sound)

4. âm tiết [um1 tyeht2] syllable  

phim [feem1] film, movie

Cuốn phim đó đang chiếu ở rạp nào?
kwohn2 feem1 dah2 dang1 chyehw2 uh4 rap6 naw5

Which movie theater is showing that film? 

1. cuốn phim [kwohn2 feem1] movie 3. chiếu phim [chyehw2 feem1] to 
show a movie2. cuộn phim [kwohn6 feem1] roll of film

4. đi xem phim [dee1 sem1 feem1] to 
go to the movies

tài liệu [tie5 lyehw6] file, document

Anh lưu tài liệu đó trong tập nào?
ănh1 lŭw1 tie5 lyehw6 dah2 trahngm1 tup6 naw5 
In which folder did you save that file?

1. lưu tài liệu [lŭw1 tie5 lyehw6] to save 
a file

3. đưa tài liệu lên [dŭuh1 tie5 
lyehw6 lehn1] to upload a file

2. lấy tài liệu xuống [lay2 tie5 lyehw6 
swohng2] to download a file

4. chuyển tài liệu [chwyehn4 tie5 
lyehw5] to share a file 
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thấy
Related Words and Phrases

1. thấy hay 3. nhận thấy
2. thấy vui 4. thấy tận mắt

nghe
Related Words and Phrases

1. lắng nghe 3. nghe lời
2. nghe nhạc 4. nghe ngóng

nhìn
Related Words and Phrases

1. nhìn lại 3. nhìn ngắm
2. nhìn nhận 4. nhìn thấy

nghĩ
Related Words and Phrases

1. nghĩ ngợi 3. suy nghĩ
2. ý nghĩ 4. ngẫm nghĩ 

nhớ
Related Words and Phrases
1. nhớ lại 3. mong nhớ
2. ghi nhớ 4. nhớ ơn

thấy [thay2] to see; to find; to think; to feel

Cô thấy bài luận của tôi như thế nào?
koh1 thay2 bie5 lwun6 koouh4 tohy1 nhŭ1 theh2 naw5

What do you think about my essay?

1. thấy hay [thay2 hăy1] to think (that 
something is) interesting

3. nhận thấy [nhun6 thay2] to realize
4. thấy tận mắt [thay2 tun6 măt2] to 

see with one’s own eyes 2. thấy vui [thay2 vooy1] to feel happy

 nghe [nghe1] to hear

Xin lỗi, tôi nghe anh không rõ lắm.
seen1 lohy4 tohy1 nghe1 ănh1 khohngm1 rah3 lăm2

I’m sorry, I can’t hear you very clearly.

1. lắng nghe [lăng2 nghe1] to listen 3. nghe lời [nghe1 luhy5] obedient
2. nghe nhạc [nghe1 nhak6] to listen to 

music
4. nghe ngóng [nghe1 ngahngm2] to 

keep one’s ears open 

nhìn [nheen5] to look at

Em đang nhìn cái gì vậy?
em1 dang1 nheen5 kie2 yee5 vay6 
What are you looking at?

1. nhìn lại [nheen5 lie6] to look again; to 
look back

3. nhìn ngắm [nheen5 ngăm2] to 
contemplate, to gaze at

2. nhìn nhận [nheen5 nhun6] to 
acknowledge; to admit

4. nhìn thấy [nheen5 thay2] to see

nghĩ [ngee3]  to think

Tôi không nghĩ vậy.
tohy1 khohngm1 ngee3 vay6 
I don’t think so.

1. nghĩ ngợi [ngee3 nguhy6] to ponder 3. suy nghĩ [shwee1 ngee3] pensive, 
contemplative2. ý nghĩ [ee2 ngee3] thought

4. ngẫm nghĩ [ngum3 ngee3] to 
reflect upon

nhớ [nhuh2] to remember; to miss

Nhớ tắt đèn trước khi đi ngủ.
nhuh2 tăt2 den5 trŭuhk2 khee1 dee1 ngoo4

Remember to turn off the lights before going to bed.

1. nhớ lại [nhuh2 lie6] to recall, to 
reminisce

3. mong nhớ [mahngm1 nhuh2] to 
miss 

2. ghi nhớ [gee1 nhuh2] to bear in mind 4. nhớ ơn [nhuh2 uhn1] grateful 
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quên
Related Words and Phrases

1. quên bẵng 3. hay quên
2. quên ơn 4. mau quên 

yêu
Related Words and Phrases

1. tình yêu 3. đáng yêu
2. người yêu 4. yêu chuộng

thích
Related Words and Phrases

1. thích thú 3. thoả thích
2. sở thích 4. tuỳ thích

hiểu
Related Words and Phrases

1. hiểu biết 3. tìm hiểu
2. hiểu lầm 4. am hiểu

nói
Related Words and Phrases
1. nói thật 3. nói chuyện
2. giọng nói 4. nói đùa

quên [kwehn1] to forget

Đừng quên gọi điện thoại cho cô ấy.
dŭng5 kwehn1 gahy6 dyehn6 thwie6 chah1 koh1 ay2 
Don’t forget to give her a call.

1. quên bẵng [kwehn1 băng3] to forget 
completely

3. hay quên [hăy1 kwehn1] forgetful
4. mau quên [măw1 kwehn1] 

forgiving 2. quên ơn [kwehn1 uhn1] ungrateful

 yêu [yehw1] to love

Con bé này thật đáng yêu!
kahn1 be2 năy5 thut6 dang2 yehw1 
This little girl is so adorable!

1. tình yêu [teenh5 yehw1] love; romantic 
relationship

3. đáng yêu [dang2 yehw1] adorable
4. yêu chuộng [yehw1 chwohng6] to 

cherish2. người yêu [ngŭuhy5 yehw1] sweetheart, 
significant other

thích  [theech2] to like

Cô thích màu gì nhất?
koh1 theech2 măw5 yee5 nhut2

What is your favorite color?

1. thích thú [theech2 thoo2] delighted, 
thrilled

3. thoả thích [thwa4 theech2] to one’s 
heart’s content 

2. sở thích [shuh4 theech2] liking, taste 4. tuỳ thích [twee5 theech2] as you 
like

hiểu [hyehw4]  to understand

Tôi không hiểu anh nói gì.
tohy1 khohngm1 hyehw4 ănh1 nahy2 yee5

I don’t understand what you are talking about.

1. hiểu biết [hyehw4 byeht2] 
knowledgeable

3. tìm hiểu [teem5 hyehw4] to look 
into, to check out

2. hiểu lầm [hyehw4 lum5] to misunder-
stand

4. am hiểu [am1 hyehw4] to be 
well-informed about

nói [nahy2] to say; to speak; to talk; to tell

Nói với họ là chúng tôi sẽ đến trễ.
nahy2 vuhy2 hah6 la5 choongm2 tohy1 she3 dehn2 treh3 
Tell them that we will arrive late.

1. nói thật [nahy2 thut6] to tell the truth 3. nói chuyện [nahy2 chwyehn6] to 
talk, to chat2. giọng nói [yahngm6 nahy2] voice

4. nói đùa [nahy2 doouh5] to joke 
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đọc
Related Words and Phrases

1. người đọc 3. tập đọc
2. bài đọc 4. đọc báo 

viết
Related Words and Phrases

1. viết thư 3. viết chì
2. cây viết 4. viết lông

đi
Related Words and Phrases

1. đi làm 3. đi chơi
2. đi học 4. đi phố

chạy
Related Words and Phrases

1. chạy theo 3. chạy thoát
2. chạy đua 4. chạy mất

đứng
Related Words and Phrases
1. đứng lên 3. đứng yên
2. đứng vững 4. đứng lại

đọc [dahkp6] to read

Chị đọc tin đó ở báo nào?
chee6 dahkp6 teen2 dah2 uh4 baw2 naw5 
In which newspaper did you read that news?

1. người đọc [ngŭuhy5 dahkp6] reader 3. tập đọc [tup6 dahkp6] to practice 
reading2. bài đọc [bie5 dahkp6] reading

4. đọc báo [dahkp6 baw2] to read a 
newspaper

 viết [vyeht2] to write

Họ của ông viết như thế nào?
hah6 koouh4 ohngm1 vyeht2 nhŭ1 theh2 naw5 
How do you spell your last name?

1. viết thư [vyeht2 thŭ1] to write a letter 3. viết chì [vyeht2 chee5] pencil
2. cây viết [kay1 vyeht2] pen 4. viết lông [vyeht2 lohngm1] marker

đi  [dee1] to go; to leave

Mấy giờ chị đi làm?
may2 yuh5 chee6 dee1 lam5 
What time do you go to work?

1. đi làm [dee1 lam5] to go to work 3. đi chơi [dee1 chuhy1] to go out
2. đi học [dee1 hahkp6] to go to school 4. đi phố [dee1 foh2] to go downtown

chạy [chăy6] to run

Xe của anh chạy có tốt không?
se1 koouh4 ănh1 chăy6 kah2 toht2 khohngm1

Is your car running well?

1. chạy theo [chăy6 thew1] to run after 3. chạy thoát [chăy6 thwat2] to have 
a narrow escape2. chạy đua [chăy6 doouh1] to race

4. chạy mất [chăy6 mut2] to run off, 
to take off

đứng [dŭng2] to stand

Anh đứng đây chờ tôi nhé!
ănh1 dŭng2 day1 chuh5 tohy1 nhe2 
Stand here and wait for me, OK?

1. đứng lên [dŭng2 lehn1] to stand up 3. đứng yên [dŭng2 yehn1] to stand 
still2. đứng vững [dŭng2 vŭng3] to stand 

steadily 4. đứng lại [dŭng2 lie6] to stop 
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kỹ sư
Related Words and Phrases

1. ngành kỹ sư 3. kỹ sư điện toán
2. kỹ sư điện 4. kỹ thuật

ngồi
Related Words and Phrases

1. ngồi xuống 3. ngồi không
2. ngồi dậy 4. ngồi nghỉ

nằm
Related Words and Phrases

1. nằm xuống 3. nằm khểnh
2. nằm mơ 4. đi nằm

làm
Related Words and Phrases

1. làm việc 3. làm bếp
2. làm ăn 4. làm giường

muốn
Related Words and Phrases
1. ý muốn 3. ước muốn
2. mong muốn 4. thèm muốn

kỹ sư [kee3 shŭ1] engineer

Cô học ngành kỹ sư nào?
koh1 hakp6 ngănh5 kee3 shŭ1 naw5 
Which engineering major do you study?

1. ngành kỹ sư [ngănh5 kee3 shŭ1] 
engineering

3. kỹ sư điện toán [kee3 shŭ1  
dyehn6 twan2] computer engineer

2. kỹ sư điện [kee3 shŭ1 dyehn6] electrical 
engineer

4. kỹ thuật [kee3 thwut6] technology

 ngồi [ngohy5] to sit

Ngồi đây với tôi!
ngohy5 day1 vuhy2 tohy1 
Sit here with me!

1. ngồi xuống [ngohy5 swohng2] to sit 
down

3. ngồi không [ngohy5 khohngm1] 
to idle

2. ngồi dậy [ngohy5 yay6] to get up 4. ngồi nghỉ [ngohy5 ngee4] to sit 
and rest

nằm [năm5] to lie; to be located

Viện bảo tàng có nằm gần đây không?
vyehn6 baw4 tang5 kah2 năm5 gun5 day1 khohngm1 
Is the museum located nearby?

1. nằm xuống [năm5 swohng2] to lie down 3. nằm khểnh [năm5 khehnh4] to 
sprawl2. nằm mơ [năm5 muh1] to have a dream

4. đi nằm [dee1 năm5] to go to bed, 
to turn in

làm [lam5] to do; to make

Cái đồng hồ này làm ở Thuỵ Sĩ à?
kie2 dohngm5 hoh5 năy5 lam5 uh4 thwee6 shee3 a5

Is this watch made in Switzerland?

1. làm việc [lam5 vyehk6] to work 3. làm bếp [lam5 behp2] to cook
2. làm ăn [lam5 ăn1] to earn one’s living 4. làm giường [lam5 yŭuhng5] to 

make a bed

muốn [mwohn2] to want

Ông muốn gọi món gì?
ohngm1 mwohn2 gahy6 mahn2 yee5

What dish would you like to order?

1. ý muốn [ee2 mwohn2] wish, desire 3. ước muốn [ŭuhk2 mwohn2] to 
wish2. mong muốn [mahngm1 mwohn2] to 

hope 4. thèm muốn [them5 mwohn2] to 
covet, to desire
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có thể
Related Words and Phrases

1. rất có thể 3. có thể làm được
2. không thể 4. không thể nào

nghỉ
Related Words and Phrases

1. nghỉ ngơi 3. nghỉ làm
2. nghỉ việc 4. ngày nghỉ

cần
Related Words and Phrases

1. cần thiết 3. cần dùng
2. cần kíp 4. bất cần

lái
Related Words and Phrases

1. lái xe 3. cầm lái
2. tay lái 4. tài xế

giải trí
Related Words and Phrases
1. thú giải trí 3. sự giải trí
2. khu giải trí 4. phòng giải trí

có thể [kah2 theh4] can; be able; may

Ngày mai anh có thể đến sớm không?
ngăy5 mie1 ănh1 kah2 theh4 dehn2 shuhm2 khohngm1

Will you be able to come early tomorrow?

1. rất có thể [rut2 kah2 theh4] quite 
possible

3. có thể làm được [kah2 theh4 lam5 
dŭuhk6] doable

2. không thể [khohngm1 theh4] cannot, 
unable

4. không thể nào [khohngm1 theh4 
naw5] impossible

 nghỉ [ngee4] to break, to rest

Chúng ta nghỉ năm phút nhé!
choongm2 ta1 ngee4 năm1 foot2 nhe2 

Let’s take a five minute break!

1. nghỉ ngơi [ngee4 nguhy1] to rest, to relax 3. nghỉ làm [ngee4 lam5] to be off 
work2. nghỉ việc [ngee4 vyehk6] to quit one’s job

4. ngày nghỉ [ngăy5 ngee4] day off

cần [kun5] to need

Bà cần gì ạ?
ba5 kun5 yee5 a6 
How may I help you?

1. cần thiết [kun5 thyeht2] necessary 3. cần dùng [kun5 yoongm5] useful
2. cần kíp [kun5 keep2] urgent, pressing 4. bất cần [but2 kun5] careless, 

unconcerned

lái [lie2] to steer, to drive

Cô nên lái xe cẩn thận ở khúc này.
koh1 nehn1 lie2 se1 kun4 thun6 uh4 khookp2 năy5 
You should drive carefully in this section.

1. lái xe [lie2 se1] to drive a car 3. cầm lái [kum5 lie2] to be at the 
wheel2. tay lái [tăy1 lie2] steering wheel

4. tài xế [tie5 seh2] driver

giải trí [yie4 tree2] to relax; to amuse oneself

Tôi thích đọc sách để giải trí.
tohy1 theech2 dahkp6 shăch2 deh4 yie4 tree2 
I like to read for relaxation.

1. thú giải trí [thoo2 yie4 tree2] pastime, 
hobby

3. sự giải trí [shŭ6 yie4 tree2] relax-
ation; entertainment

2. khu giải trí [khoo1 yie4 tree2] amuse-
ment park

4. phòng giải trí [fahngm5 yie4 
tree2] recreation room
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phải
Related Words and Phrases

1. không cần phải 3. việc phải làm
2. không được 4. gặp phải

kịch
Related Words and Phrases

1. ca kịch 3. hài kịch
2. bi kịch 4. kịch bản

tiệc
Related Words and Phrases

1. dạ tiệc 3. đãi tiệc
2. dự tiệc                                      4. tiệc sinh nhật

du lịch
Related Words and Phrases

1. xe du lịch 3. công ty du lịch
2. du thuyền 4. hướng dẫn viên du lịch

họp
Related Words and Phrases
1. buổi họp 3. họp mặt
2. đi họp 4. cuộc họp báo

phải [fie4] to have to; must

Ai cũng phải đến họp đúng giờ.
ie1 koongm3 fie4 dehn2 hahp6 doongm2 yuh5 
Everyone must come to the meeting on time.

1. không cần phải [khognm1 kun5 fie4] 
not to have to

3. việc phải làm [vyehk6 fie4 lam5] 
to-do things

2. không được [khohngm1 dŭuhk6] must 
not

4. gặp phải [găp6 fie4] to be faced 
with

kịch  [keech5] play, theater performance

Tối nay chúng tôi sẽ đi xem kịch.
tohy2 năy1 choongm2 tohy1 she3 dee1 sem1 keech6 
We are going to see a play this evening. 

1. ca kịch [ka1 keech6] opera 3. hài kịch [hie5 keech6] comedy
2. bi kịch [bee1 keech6] drama, tragedy 4. kịch bản [keech6 ban4] play script

tiệc [tyehk6] party, feast, banquet

Cuối tuần này tôi sẽ đi ăn tiệc.
kooy2 twun5 năy5 tohy1 she4 dee1 ăn1 tyehk6

I’m going to a party this weekend.

1. dạ tiệc [ya6 tyehk6] gala, evening 
banquet

3. đãi tiệc [die3 tyehk6] to entertain 
at a feast

2. dự tiệc [dŭ6 tyehk6] to attend a party 4. tiệc sinh nhật [tyehk6 sheenh1 
nhut6] birthday party

du lịch  [yoo1 leech6] to travel, to tour

Tôi rất muốn du lịch ở Châu Âu.
tohy1 rut2 mwohn2 yoo1 leech6 uh4 chohw1 ohw1 
I would love to travel to Europe.

1. xe du lịch [se1 yoo1 leech6] sedan 3. công ty du lịch [kohngm1 tee1 
yoo1 leech6] travel agency2. du thuyền [yoo1 thwyehn5] pleasure 

boat, cruise 4. hướng dẫn viên du lịch 
[hŭuhng2 yun4 vyehn1 yoo1 leech6] 
tour guide

họp [hahp6] to meet, to gather, to convene

Buổi họp kế tiếp là vào thứ mấy?
bwohy4 hahp6 keh2 tyehp2 la5 vaw5 thŭ2 may2

What day of the week will the next meeting be on?

1. buổi họp [bwohy4 hahp6] meeting 3. họp mặt [hahp6 măt6] to get 
together2. đi họp [dee1 hahp6] to go to a meeting

4. cuộc họp báo [kwohk6 hahp6 
baw2] press conference
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vui
Related Words and Phrases

1. niềm vui 3. cuộc vui
2. thú vui 4. vui mừng

buồn
Related Words and Phrases

1. nỗi buồn 3. đau buồn
2. buồn tẻ 4. buồn thảm

khát
Related Words and Phrases

1. giải khát 3. khao khát
2. thèm khát 4. khát vọng

bận
Related Words and Phrases

1. đường dây đang bận 3. bận tâm
2. bận làm việc 4. công việc bận bịu 

rảnh
Related Words and Phrases
1. rảnh rỗi 3. rảnh nợ
2. thời gian rảnh 4. rảnh tay

vui [vooy1] happy, merry, fun

Hôm qua anh đi chơi vui không?
hohm1 kwa1 ănh1 dee1 chuhy1 vooy1 khohngm1

Did you have a good time going out?

1. niềm vui [nyehm5 vooy1] happiness, 
delight

3. cuộc vui [kwohk6 vooy1] fun event
4. vui mừng [vooy1 mŭng5] glad, 

pleased2. thú vui [thoo2 vooy1] hobby, pleasure

buồn [bwohn5] sad, unhappy

Sao chị có vẻ buồn vậy?
shaw1 chee6 kah2 ve4 bwohn5 vay6

Why do you look so sad?

1. nỗi buồn [nohy3 bwohn5] sadness, 
melancholy

3. đau buồn [dăw1 bwohn5]  
distressed, pained

2. buồn tẻ [bwohn5 te4] dull, boring 4. buồn thảm [bwohn5 tham4] 
dismal, gloomy

khát [khat2] thirsty

Tôi khát nước quá!
tohy1 khat2 nŭuhk2 kwa2

How thirsty I am!

1. giải khát [yie4 khat2] to quench one’s 
thirst

3. khao khát [khaw1 khat2] to thirst 
for, to long for

2. thèm khát [them5 khat2] to crave for, 
to desire

4. khát vọng [khat2 vahngm6] aspira-
tion, ambition

bận [bun6] busy, occupied

Cuối tuần này cô có bận gì không?
kwohy2 twun5 năy5 koh1 kah2 bun6 yee5 khohngm1

Are you going to be busy this weekend?

1. đường dây đang bận [dŭuhng5 yay1 
dang1 bun6] the line is busy

3. bận tâm [bun6 tum1] preoccupied, 
concerned

2. bận làm việc [bun6 lam5 vyehk6] tied up 
with work

4. công việc bận bịu [kohngm1  
vyehk6 bun6 beew6] busy schedule

rảnh [rănh4] free, available

Chiều mai chắc tôi không rảnh đâu.
chyehw5 mie1 chăk2 tohy1 khohngm1 rănh4 dohw1

I probably won’t be free tomorrow afternoon.

1. rảnh rỗi [rănh4 rohy4] idle, unoccupied 3. rảnh nợ [rănh4 nuh6] good 
riddance2. thời gian rảnh [thuhy5 yan1 rănh4] 

free time 4. rảnh tay [rănh4 tăy1] to have a 
free hand
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lo
Related Words and Phrases

1. nỗi lo 3. lo công việc
2. lo sợ 4. lo lắng

sợ
Related Words and Phrases

1. nỗi sợ 3. dễ sợ
2. sợ hãi 4. khiếp sợ

đói bụng
Related Words and Phrases

1. đói ngấu 3. nhịn đói
2. cơn đói 4. nạn đói

chán
Related Words and Phrases

1. chán nản 3. chán ghét
2. chán chê 4. chán ngắt

buồn ngủ
Related Words and Phrases
1. tỉnh ngủ 3. mất ngủ
2. khó ngủ 4. ngủ say

lo [lah1] to attend to; to worry

Anh lo giùm tôi việc đó nhé.
ănh1 lah1 yoom5 tohy1 vyehk6 dah2 nhe2

Please take care of that business for me, will you?

1. nỗi lo [nohy3 lah1] worry, preoccupation 3. lo công việc [lah1 kohngm1  
vyehk6] to attend to business2. lo sợ [lah1 shuh6] anxious, stressed out

4. lo lắng [lah1 lăng2] worried, 
preoccupied

sợ [shuh6] afraid, fearful, scared

Đừng sợ! Có tôi đây.
dŭng5 shuh6 kah2 tohy1 day1

Don’t be afraid. I’m here.

1. nỗi sợ [nohy3 shuh6] fear, dread 3. dễ sợ [yeh3 shuh6] disgusting, 
repulsive2. sợ hãi [shuh6 hie3] scared, fearful

4. khiếp sợ [khyehp2 shuh6] terrified, 
horrified

đói bụng [dahy2 boongm6] hungry

Cô không thấy đói bụng sao?
koh1 khohngm1 thay2 dahy2 boongm6 shaw1

Aren’t you hungry?

1. đói ngấu [dahy2 ngohw2] starved, 
starving

3. nhịn đói [nheen6 dahy2] to fast
4. nạn đói [nan6 dahy2] famine, 

starvation2. cơn đói [kuhn1 dahy2] hunger

chán [chan2] bored; boring

Tôi chán món ăn này lắm rồi!
tohy1 chan2 mahn2 ăn1 năy5 lăm2 rohy5

I’m so fed up with this dish!

1. chán nản [chan2 nan4] disheartened, 
dispirited

3. chán ghét [chan2 get2] to detest, 
to despise

2. chán chê [chan2 cheh1] fed up, more 
than enough

4. chán ngắt [chan2 ngăt2] dull, 
tedious

buồn ngủ [bwohn5 ngoo4] sleepy

Khuya rồi mà tôi chưa thấy buồn ngủ.
khweeuh1 rohy5 ma5 tohy1 chŭuh1 thay2 bwohn5 ngoo4

It’s already late but I’m still not sleepy.

1. tỉnh ngủ [teenh4 ngoo4] easy to wake up 3. mất ngủ [mut2 ngoo4] sleepless
2. khó ngủ [khah2 ngoo4] hard to fall asleep 4. ngủ say [ngoo4 shăy1] soundly 

asleep
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mạnh
Related Words and Phrases

1. mạnh giỏi 3. sức mạnh
2. khoẻ mạnh 4. mạnh dạn

yếu
Related Words and Phrases

1. yếu đuối 3. ốm yếu
2. yếu tim 4. già yếu

bệnh
Related Words and Phrases

1. bệnh hoạn 3. hết bệnh
2. bệnh tình 4. ngã bệnh

đau
Related Words and Phrases

1. đau bụng 3. đau lưng
2. đau họng 4. đau lòng

mặt
Related Words and Phrases
1. có mặt 3. nét mặt
2. vắng mặt 4. chóng mặt

mạnh [mănh6] strong, powerful, forceful

Cánh cửa này phải đẩy mạnh mới mở.
kănh2 kŭuh4 năy5 fie4 day4 mănh6 muhy2 muh4

You have to push hard to open this door.

1. mạnh giỏi [mănh6 yahy4] well, in good 
health

3. sức mạnh [shŭk2 mănh6] strength, 
power

2. khoẻ mạnh [khwe4 mănh6] healthy, fit 4. mạnh dạn [mănh6 yan6] brave, 
bold

yếu [yehw2] weak, feeble

Dạo này tôi thấy mình yếu đi nhiều.
yaw5 năỵ tohy1 thay2 meenh5 yehw2 dee1 nhyehw5

I’ve been feeling much feebler lately. 

1. yếu đuối [yehw2 dwohy2] soft, spineless 3. ốm yếu [ohm2 yehw2] lanky, bony
2. yếu tim [yehw2 teem1] faint-hearted, 

jittery
4. già yếu [ya5 yehw2] decrepit, 

weakened by old age

bệnh [behnh6] sick, ill

Bà ấy bị bệnh mấy tuần nay rồi.
ba5 ay2 bee6 behnh6 may2 twun5 năy1 rohy5

She’s been sick for the last few weeks.

1. bệnh hoạn [behnh6 hwan6] sickly, 
unhealthy

3. hết bệnh [heht2 behnh6] to heal, 
to get better

2. bệnh tình [behnh6 teenh5] state of illness 4. ngã bệnh [nga3 behnh6] to  
become sick, to fall ill

đau [dăw1] painful; to hurt

Ông đau chỗ nào?
ohngm1 dăw1 choh3 naw5

Where do you hurt?

1. đau bụng [dăw1 boongm6] to have a 
stomachache

3. đau lưng [dăw1 lŭng1] to have a 
backache

2. đau họng [dăw1 hahngm6] to have a 
sore throat

4. đau lòng [dăw1 lahngm5] 
heart-broken, distressed 

mặt [măt6] face; surface

Mặt cô trông mệt mỏi lắm.
măt6 koh1 trohngm1 meht6 mahy4 lăm2

Your face looks very tired.

1. có mặt [kah2 măt6] present 3. nét mặt [net2 măt6] facial  
expression, countenance2. vắng mặt [văng2 măt6] absent

4. chóng mặt [chahngm2 măt6] 
dizzy, light-headed
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nhức
Related Words and Phrases

1. nhức đầu 3. đau nhức
2. nhức răng 4. nhức nhối

mỏi
Related Words and Phrases

1. mệt mỏi 3. mòn mỏi
2. nhức mỏi 4. mong mỏi

yên tĩnh
Related Words and Phrases

1. yên ổn 3. yên lặng
2. bình yên 4. yên tâm

bị thương
Related Words and Phrases

1. vết thương 3. nhà thương
2. thương binh 4. chấn thương

thở
Related Words and Phrases
1. hơi thở 3. hít vào
2. thở ra 4. nín thở

nhức [nhŭk2] to have a sharp pain

Bắp thịt chỗ này của tôi nhức lắm!
băp2 theet6 choh3 năy5 koouh4 tohy1 nhŭk2 lăm2

I feel a mighty sharp pain in these muscles.

1. nhức đầu [nhŭk2 dohw5] to have a 
headache

3. đau nhức [dăw1 nhŭk2] pain
4. nhức nhối [nhŭk2 nhohy2] sharply 

painful2. nhức răng [nhŭk2 răng1] to have a 
toothache

mỏi [mahy4] tired, fatigued

Tay tôi mỏi vì đánh máy nhiều quá.
tăy1 tohy1 mahy4 vee5 dănh2 măy2 nhyehw5 kwa2

My hands are fatigued from too much typing.

1. mệt mỏi [meht6 mahy4] fatigued, 
exhausted

3. mòn mỏi [mahn5 mahy4] worn out 
(from waiting too long)

2. nhức mỏi [nhŭk2 mahy4] aching, sore 4. mong mỏi [mahngm1 mahy4] to 
long for

yên tĩnh [yehn1 teenh4] tranquil, quiet

Cuộc sống ở đây yên tĩnh quá!
kwohk6 shohngm2 uh4 day1 yehn1 teenh3 kwa2

Life is so tranquil here!

1. yên ổn [yehn1 ohn4] safe, secure 3. yên lặng [yehn1 lăng6] silent
2. bình yên [beenh5 yehn1] peaceful 4. yên tâm [yehn1 tum1] to have 

peace of mind

bị thương [bee6 thŭuhng1] wounded, hurt

Nhiều người bị thương trong tai nạn.
nhyehw5 ngŭuhy5 bee6 thŭuhng1 trahngm1 tie1 nan6

Several people were hurt in the accident.

1. vết thương [veht2 thŭuhng1] wound 3. nhà thương [nha5 thŭuhng1] 
hospital2. thương binh [thŭuhng1 beenh1] 

wounded soldier 4. chấn thương [chun2 thŭuhng1] to 
have a concussion

thở [thuh4] to breathe

Cô thở mạnh để tôi nghe phổi nhé.
koh1 thuh4 mănh6 deh4 tohy1 nge1 fohy4 nhe2

Breathe hard so I can listen to your lungs. 

1. hơi thở [huhy1 thuh4] breath 3. hít vào [heet2 vaw5] to breathe in, 
to inhale2. thở ra [thuh4 ra1] to breathe out, to 

exhale 4. nín thở [neen2 thuh4] to hold one’s 
breath
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lớn
Related Words and Phrases

1. người lớn 3. lớn tuổi
2. nói lớn 4. lớn lên

nhỏ
Related Words and Phrases

1. nhỏ tuổi 3. nói nhỏ
2. nhỏ người 4. trẻ nhỏ

ngon
Related Words and Phrases

1. ngon ngọt 3. ngon lành
2. chúc ngon miệng 4. ngủ ngon

hay
Related Words and Phrases

1. hay lắm! 3. truyện hay
2. hát hay 4. càng hay

dở
Related Words and Phrases
1. học dở 3. món ăn dở
2. hát dở 4. lãnh đạo dở

lớn [luhn2] big, large

Anh ấy lớn hơn tôi hai tuổi.
ănh1 ay2 luhn2 huhn1 tohy1 hie1 twohy4

He is two years my senior.

1. người lớn [ngŭuhy5 luhn2] adult, 
grown-up

3. lớn tuổi [luhn2 twohy4] older, 
elderly

2. nói lớn [nahy2 luhn2] to speak loudly 4. lớn lên [luhn2 lehn1] to grow up

nhỏ [nhah4] small, little

Đây chỉ là một số tiền nhỏ.
day1 chee4 la5 moht6 shoh2 tyehn5 nhah4

This is but a small sum of money.

1. nhỏ tuổi [nhah4 twohy4] young, 
underaged 

3. nói nhỏ [nahy2 nhah4] to speak 
softly

2. nhỏ người [nhah4 ngŭuhy5] small-
boned, petite

4. trẻ nhỏ [tre4 nhah4] young kids

ngon [ngahn1] delicious, tasty

Ai lại không thích ăn ngon mặc đẹp?
ie1 lie6 khohngm1 theech2 ăn1 ngahn1 măk6 dep6

Who wouldn’t like to eat well and dress nicely?

1. ngon ngọt [ngahn1 ngaht6] flavorsome, 
succulent

3. ngon lành [ngahn1 lănh5] 
delicious and healthy

2. chúc ngon miệng [chookp2 ngahn1 
myehng6] bon appétit 

4. ngủ ngon [ngoo4 ngahn1] to sleep 
soundly

hay [hăy1] good, interesting; well

Cuốn phim này không được hay lắm.
kwohn2 feem1 năy5 khohngm1 dŭuhk6 hăy1 lăm2

This movie is not that good.

1. hay lắm! [hăy1 lăm2] very good! well 
done!

3. truyện hay [trwyehn6 hăy1] good 
story

2. hát hay [hat2 hăy1] to sing prettily 4. càng hay [kang5 hăy1] so much 
the better

dở [yuh4] bad, awful

Bài hát đó dở thật!
bie5 hat2 dah2 yuh4 thut6

That song is so terrible!

1. học dở [hakp6 yuh4] bad at studying 3. món ăn dở [mahn2 ăn1 yuh4] 
tasteless dish2. hát dở [hat2 yuh4] to sing badly

4. lãnh đạo dở [lănh3 daw6 yuh4] 
poor leadership
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đẹp
Related Words and Phrases

1. sắc đẹp 3. đẹp trai
2. đẹp nết 4. đẹp lòng

xấu
Related Words and Phrases

1. thói xấu 3. xấu tính
2. xấu hổ 4. xấu số

mới
Related Words and Phrases

1. mới sinh 3. mới toanh
2. mới cưới 4. vừa mới

cũ
Related Words and Phrases

1. cũ kỹ 3. người yêu cũ
2. bạn cũ 4. quần áo cũ

tốt
Related Words and Phrases
1. tốt đẹp 3. tính tốt
2. tốt bụng 4. thói quen tốt

đẹp [dep6] beautiful, good-looking

Họ đã trang trí phòng tiệc rất đẹp.
hah5 da3 trang1 tree2 fahngm5 tyehk6 rut2 dep6

They have decorated the party room very nicely.

1. sắc đẹp [shăk2 dep6] beauty 3. đẹp trai [dep6 trie1] handsome
2. đẹp nết [dep6 neht2] well-behaved, 

well-mannered
4. đẹp lòng [dep6 lahngm5] satisfied, 

pleased

xấu [sohw2] bad; unattractive, ugly

Kiến trúc của căn nhà đó xấu quá!
kyehn2 trookp2 koouh4 kăn1 nha5 dah2 sohw2 kwa2

That house has a very unsightly architecture.

1. thói xấu [thahy2 sohw2] vice, weakness 3. xấu tính [sohw2 teenh2] ill-man-
nered, rude2. xấu hổ [sohw2 hoh4] embarrassed, 

ashamed 4. xấu số [sohw2 shoh2] ill-fated, 
doomed

mới [muhy2] new, recent

Họ sắp mua một căn nhà mới.
hah5 shăp1 moouh1 moht6 kăn1 nha5 muhy2

They are going to buy a new house.

1. mới sinh [muhy2 sheenh1] newborn 3. mới toanh [muhy2 twănh1] 
brand-new2. mới cưới [muhy2 kŭuhy2] newly-wed

4. vừa mới [vŭuh5 muhy2] recently, 
just

cũ [koo3] old; used

Đại lý bán xe cũ này rất nổi tiếng.
die6 lee2 ban2 se1 koo3 năy5 rut2 nohy4 tyehng2

This used car dealership is very well-known.

1. cũ kỹ [koo3 kee3] antiquated, obsolete 3. người yêu cũ [ngŭuhy5 yehw1 
koo3] ex-boyfriend/girlfriend2. bạn cũ [ban6 koo3] old friend

4. quần áo cũ [kwun5 aw2 koo3] 
second-hand clothes

tốt [toht2] good, high-quality

Kiểu xe này ai cũng biết là tốt.
kyehw4 se1 năy5 ie1 koongm4 byeht2 la5 toht2

Everyone knows that this car model is reliable.

1. tốt đẹp [toht2 dep6] great, wonderful 3. tính tốt [teenh2 toht2] virtue, 
goodness2. tốt bụng [toht2 boongm6] nice, kind

4. thói quen tốt [thahy2 kwen1 
toht2] good habit
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mưa
Related Words and Phrases

1. cơn mưa 3. mưa phùn
2. mùa mưa 4. hạt mưa

nắng
Related Words and Phrases

1. ánh nắng 3. rám nắng
2. tắm nắng 4. cảm nắng

lạnh
Related Words and Phrases

1. lạnh buốt 3. máy lạnh
2. đông lạnh 4. tủ lạnh

nóng
Related Words and Phrases

1. nóng hổi 3. nóng nảy
2. hâm nóng 4. nóng lòng

ấm
Related Words and Phrases
1. ấm cúng 3. êm ấm
2. áo ấm 4. nắng ấm

mưa [mŭuh1] rain; to rain; rainy

Tối hôm qua trời mưa lớn quá!
tohy2 hohm1 kwa1truhy5 mŭuh1 luhn2 kwa2

It was raining so hard last night.

1. cơn mưa [kuhn1 mŭuh1] rain 3. mưa phùn [mŭuh1 foon5] drizzle, 
sprinkle2. mùa mưa [moouh5 mŭuh1] rainy season

4. hạt mưa [hat6 mŭuh1] raindrop 

nắng [năng2] sunshine; sunny

Ngày mai trời sẽ nắng ráo.
ngăy5 mie1truhy5 she3 năng2 raw2

It will be sunny and dry tomorrow.

1. ánh nắng [ănh2 năng2] sunlight 3. rám nắng [ram2 năng2] suntanned 
2. tắm nắng [tăm2 năng2] to sunbathe 4. cảm nắng [kam4 năng2] to get 

sunstroke 

lạnh [lănh6] cold

Mùa đông rồi mà trời không lạnh lắm.
moouh5 dohngm1 rohy5 ma5 truhy5 khohngm1 lănh6 lăm1

Winter is already here yet it’s not very cold.

1. lạnh buốt [lănh6 bwoht2] freezing cold 3. máy lạnh [măy2 lănh6] air con-
ditioner 2. đông lạnh [dohngm1 lănh6] frozen

4. tủ lạnh [too4 lănh6] refrigerator

nóng [nahngm2] warm, hot

Mùa hè ở đây rất ít ngày nóng.
moouh5 he5 uh4 day1 rut2 eet2 ngăy5 nahngm2

There are very few warm days during the summer here.

1. nóng hổi [nahngm2 hohy4] burning hot 3. nóng nảy [nahngm2 năy4] 
hot-tempered2. hâm nóng [hum1 nahngm2] to heat up

4. nóng lòng [nahngm2 lahngm5] 
impatient, anxious

ấm [um2] tepid, warm

Khí hậu ở vùng này thật ấm áp.
khee2 hohw6 uh4 voongm5 năy5 thut6 um2 ap2

The climate in this region is quite moderate.

1. ấm cúng [um2 koongm2] cozy, snug 3. êm ấm [ehm1 um2] tranquil, 
harmonious2. áo ấm [aw2 um2] sweater, fleece

4. nắng ấm [năng2 um2] warm sun
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bão
Related Words and Phrases

1. bão biển 3. bão tuyết
2. bão cát 4. bão lụt

gió
Related Words and Phrases

1. gió thoảng 3. gió nồm
2. gió bấc 4. gió mùa

mát
Related Words and Phrases

1. mát trời 3. dạo mát
2. hóng mát 4. nghỉ mát

ẩm
Related Words and Phrases

1. ẩm ướt 3. căn phòng ẩm thấp
2. độ ẩm 4. khí hậu ẩm thấp

nhiệt độ
Related Words and Phrases
1. độ C 3. nhiệt lượng
2. nhiệt kế 4. nhiệt đới

bão [baw3] storm, stormy

Một cơn bão cấp 4 sẽ đổ bộ đêm nay.
moht6 kuhn1 baw3 kup2 bohn2 she3 doh4 boh6 dehm1 năy1

A Category 4 hurricane will reach land tonight.

1. bão biển [baw3 byehn4] hurricane 3. bão tuyết [baw3 twyeht2] snow-
storm 2. bão cát [baw3 kat2] sandstorm 

4. bão lụt [baw3 loot6] storm flood

gió [yah2] wind; windy

Trưa nay trời gió quá!
trŭuh1 năy1 truhy5 yah2 kwa2

It’s so windy this afternoon.

1. gió thoảng [yah2 thwang4] breeze 3. gió nồm [yah2 nohm5] southeast-
erly winds2. gió bấc [yah2 buk2] northeasterly winds

4. gió mùa [yah2 moouh5] monsoon

mát [mat2] cool, fresh

Buổi tối trời mới mát ra một chút.
bwohy4 tohy2 truhy5 muhy2 mat2 ra1 moht6 choot2

It didn’t get any cooler until the evening.

1. mát trời [mat2 truhy5] nice weather 3. dạo mát [yaw6 mat2] to go for 
a walk2. hóng mát [hahngm2 mat2] to get some 

fresh air 4. nghỉ mát [ngee4 mat2] to take a 
summer vacation

ẩm [um4] humid, damp

Ở đây trời nóng mà không ẩm.
uh4 day1 truhy5 nahngm2 ma5 khohngm1 um4

It is warm but not humid here.

1. ẩm ướt [um4 ŭuht2] moist, wet 3. căn phòng ẩm thấp [kăn1 
fahngm5 um4 thup2] dank room2. độ ẩm [doh6 um4] humidity

4. khí hậu ẩm thấp [khee2 hohw6 
um4 thup2] humid climate

nhiệt độ [nhyeht6 doh6] temperature

Sáng nay nhiệt độ xuống rất thấp.
shang2 năy1 nhyeht6 doh6 swohng2 rut2 thup2

The temperature was quite low this morning. 

1. độ C [doh6 seh1] degree Celsius 3. nhiệt lượng [nhyeht6 lŭuhng6] 
calories2. nhiệt kế [nhyeht6 keh2] thermometer

4. nhiệt đới [nhyeht6 duhy2] tropics; 
tropical
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giờ
Related Words and Phrases

1. giờ giấc 3. đúng giờ
2. bây giờ 4. trễ giờ

ngày
Related Words and Phrases

1. ngày nay 3. ngày mai
2. ngày xưa 4. ngày mốt

đêm
Related Words and Phrases

1. đêm nay 3. đêm khuya
2. đêm mai 4. thức đêm

hôm
Related Words and Phrases

1. hôm nay 3. hôm kia
2. hôm qua 4. mấy hôm trước

tháng
Related Words and Phrases
1. ngày tháng 3. tháng Chạp
2. tháng Giêng 4. hằng tháng

giờ [yuh5] hour; o’clock

Mấy giờ chương trình sẽ bắt đầu?
may2 yuh5 chŭuhng1 treenh5 she3 băt1 dohw5

What time will the program start?

1. giờ giấc [yuh5 yuk2] time; schedule 3. đúng giờ [doongm2 yuh5] on time, 
punctual 2. bây giờ [bay1 yuh5] now, for the time 

being 4. trễ giờ [treh3 yuh5] late, tardy

ngày [ngăy5] day

Ngày nay nhiều người thích lái xe điện.
ngăy5 năy1 nhyehw5 ngŭuhy5 theech2 lie2 se1 dyehn6

Nowadays many people prefer to drive electric cars.

1. ngày nay [ngăy5 năy1] nowadays 3. ngày mai [ngăy5 mie1] tomorrow
2. ngày xưa [ngăy5 sŭuh1] in the old days 4. ngày mốt [ngăy5 moht2] day after 

tomorrow

đêm [dehm1] night

Chuyến bay sẽ đến lúc 10 giờ đêm.
chwyehn2 băy1 she4 dehn2 lookp2 mŭuhy5 yuh5 dehm1

The flight will arrive at 10 P.M.

1. đêm nay [dehm1 năy1] tonight 3. đêm khuya [dehm1 khweeuh1] 
late night2. đêm mai [dehm1 mie1] tomorrow night

4. thức đêm [thŭuhl2 dehm1] to stay 
up late

hôm [hohm1] day

Mấy hôm nay cô ấy không đi làm.
may2 hohm1 năy1 koh1 ay2 khohngm1 dee1 lam5 
She hasn’t come to work for days.

1. hôm nay [hohm1 năy1] today 3. hôm kia [hohm1 keeuh1] the other 
day2. hôm qua [hohm1 kwa1] yesterday

4. mấy hôm trước [may2 hohm1 
trŭuhk2] a few days ago

tháng [thang2] month

Tôi sẽ liên lạc lại với ông vào tháng Tư.
tohy1 she3 lyehn1 lak6 vuhy2 ohngm1 vaw5 thang2 tŭh1

I will be in touch with you again in April.

1. ngày tháng [ngăy5 thang2] date; time 3. tháng Chạp [thang2 chap6] last 
Lunar month2. tháng Giêng [thang2 yehng1] first Lunar 

month 4. hằng tháng [hăng5 thang2] 
monthly, every month  
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năm
Related Words and Phrases

1. năm nay 3. sang năm
2. năm ngoái 4. mỗi năm

thời gian
Related Words and Phrases

1. thời giờ 3. thời cơ
2. thời khoá biểu 4. thời đại

tuần
Related Words and Phrases

1. cuối tuần 3. tuần sau
2. đầu tuần 4. suốt tuần

buổi
Related Words and Phrases

1. buổi sáng 3. buổi chiều
2. buổi trưa 4. buổi tối

hồi
Related Words and Phrases
1. hồi sáng 3. hồi tối
2. hồi chiều 4. hồi nãy

năm [năm1] year; five

Chúng tôi ở đây được năm năm rồi.
choongm2 tohy1 uh4 day1 dŭuhk6 năm1 năm1 rohy5

We have lived here for five years now.

1. năm nay [năm1 năy1] this year 3. sang năm [shang1 năm1] next year
2. năm ngoái [năm1 ngwie2] last year 4. mỗi năm [mohy3 năm1] each year

thời gian [thuhy5 yan1] time

Thời gian qua nhanh quá!
thuhy5 yan1 kwa1 nhănh1 kwa2

How time flies!

1. thời giờ [thuhy5 yuh5] time (of the 
clock)

3. thời cơ [thuhy5 kuh1] chance, 
opportunity

2. thời khoá biểu [thuhy5 khwa2] timeta-
ble, schedule

4. thời đại [thuhy5 die5] era, epoch

tuần [twun5] week

Cuối tuần tới anh có mục gì không?
kwohy2 twun5 tuhy2 ănh1 kah2 mookp6 yee5 khohngm1

Do you have any plans for the next weekend?

1. cuối tuần [kwohy2 twun5] weekend 3. tuần sau [twun5 shăw1] next week
2. đầu tuần [dohw5 twun5] beginning of 

the week
4. suốt tuần [shwoht2 twun5] all 

week  long

buổi [bwohy4] period of the day

Buổi sáng cô có tập thể dục không?
bwohy4 shang2 koh1 kah2 tup6 theh4 yookp6 khohngm1

Do you exercise in the morning?

1. buổi sáng [bwohy4 shang2] morning 3. buổi chiều [bwohy4 chyehw5] late 
afternoon2. buổi trưa [bwohy4 trŭuh1] early 

afternoon 4. buổi tối [bwohy4 tohy2] evening

hồi [hohy5] time period

Hồi tối chị ấy có ghé tôi chơi.
hohy5 tohy2 chee6 ay2 kah2 ge2 tohy1 chuhy1

She dropped by my house last night.

1. hồi sáng [hohy5 shang2] earlier this 
morning

3. hồi tối [hohy5 tohy2] last night
4. hồi nãy [hohy5 năy3] a while ago 

2. hồi chiều [hohy5 chyehw5] earlier this 
afternoon
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